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UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SKHCN 

 

 Sơn La, ngày       tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

  gói thầu Gói 1: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc dự toán 

kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 
 

   

GIÁM ĐỐC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA 
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa 

đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15); 

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kinh phí mua 

sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn; 

Căn cứ Quyết định 303/QĐ-SKHCN ngày 24/12/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 1: Mua sắm tài 

sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán kinh 

phí mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc dự án/dự toán mua sắm: 

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu Gói 1: Mua sắm tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn số 114/BC-TL ngày 14/01/2026 của Công ty TNHH thiết 

bị công nghệ Trường Long; Tờ trình số 114/2026/Ttr-TL ngày 14/01/2026 của Tổ 

chuyên gia thuộc Công ty TNHH thiết bị công nghệ Trường Long; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 16/01/2026 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sơn La và nhà thầu Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tại  Tờ trình số 11/TTr-VP ngày 19/01/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Gói 1: Mua sắm 

tài sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500620214 

- Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn; 
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- Giá gói thầu:  730.064.000 VND 

- Tên Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh    

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày   

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu  

- Tên nhà thầu : Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội  

- Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

- Mã số thuế: 0100109106 

- Giá trúng thầu: 726.514.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bảy trăm hai mươi 

sáu triệu năm trăm mười bốn nghìn đồng chẵn./.) 

(thông tin chi tiết theo Phụ lục số 01) 

3. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu  

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

1 Màn hình LED m2 14,4 23.760.000 

2 
Bộ xử lý hình ảnh và phần mềm trinh 

chiếu 
Bộ 1 53.244.000 

3 Micro chủ tọa Chiếc 2 4.266.000 

4 Micro đại biểu Chiếc 18 3.834.000 

5 Bộ điều khiển trung tâm Chiếc 1 14.385.600 

6 Bộ thiết bị triệt vọng chống rú rít Chiếc 1 9.990.000 

7 Loa âm trần Chiếc 10 2.894.400 

8 Amply 240W Chiếc 2 10.260.000 

9 Tủ quản lý thiết bị 10U Chiếc 1 1.601.600 

10 
Phụ kiện kết nối, vật tư thi công, nhân 

công lắp đặt 
Gói 1 6.696.000 

11 
Bộ Micro không dây (Gồm 01 bộ thu 

không dây + 02 micro không dây cầm tay) 
Bộ 1 9.828.000 

12 
Bộ điều khiển trung tâm + Bộ thiết bị 

triệt vọng chống rú rít 
Bộ 1 24.375.600 

13 Cáp Spin 10m Sợi 2 1.728.000 

14 Bộ quản lý nguồn Chiếc 1 2.484.000 

15 
Bộ phụ kiện: Dây loa 2x2,5, Jack loa , 

Dây tín hiệu, jack 
Bộ 1 4.536.000 

16 Tủ rack 12U Chiếc 1 2.090.000 

17 Nhân công lắp đặt Gói 1 1.490.400 

18 Máy vi tính xách tay Chiếc 4 24.991.200 

19 Máy tính để bàn Bộ 1 23.220.000 

(thông tin chi tiết theo Phụ lục số 02) 
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Điều 2. Giao Văn phòng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này, tiến hành  tham mưu, tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

(Viettel Sơn La) và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Tập thể lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, VP, Tuấn, Thúy. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Doan 
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Phụ lục số 01 

THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU TRÚNG THẦU  

Gói 1: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kinh phí mua sắm tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn 

 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu 

Giá dự thầu sau 

hiệu chỉnh sai 

lệch thừa (nếu 

có), giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 

Tập đoàn công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

0100109106 
726.514.000

 VND 

726.514.000

 VND 
  

726.514.000

 VND 
90 ngày 90 ngày  
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Phụ lục số 02 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU  

Gói 1: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kinh phí mua sắm tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn 

 

STT Tên hàng hóa 
Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

1 Màn hình LED P2 Newsmart 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

ShenZen City 

Allenson 

Photoelectric 

CO., LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

m2 14,4  23.760.000 

2 

Bộ xử lý hình ảnh 

và phần mềm 

trinh chiếu 

VX600 

Pro / 

GNoviS

how 

Novastar / 

Novi 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Novastar / 

Novi 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Bộ 1  53.244.000 

3 Micro chủ tọa 
RC-

6512C 
Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương 

V(E-HSDT) 

Chiếc 2  4.266.000 

4 Micro đại biểu 
RC-

6512D 
Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương 

V(E-HSDT) 

(E-HSDT) 

Chiếc 18  3.834.000 

5 
Bộ điều khiển 

trung tâm 

RC-

6530M

A 

Arvox 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương 

V(E-HSDT) 

Chiếc 1  14.385.600 
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STT Tên hàng hóa 
Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

6 
Bộ thiết bị triệt 

vọng chống rú rít 
SP-1106 Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 1  9.990.000 

7 Loa âm trần 
RV-

640TH 
Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 10  2.894.400 

8 Amply 240W RX-240 Arvox 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 2  10.260.000 

9 
Tủ quản lý thiết 

bị 10U 
10U 

Hàng gia 

công 

2025 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
Hàng gia công 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 1  1.601.600 

10 

Phụ kiện kết nối, 

vật tư thi công, 

nhân công lắp đặt 

Việt 

Nam 
Việt Nam 

2025 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
Hàng gia công 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Gói 1  6.696.000 

11 

Bộ Micro không 

dây (Gồm 01 bộ 

thu không dây + 

02 micro không 

dây cầm tay) 

RC-

5060 
Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Desheng 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Bộ 1  9.828.000 

12 

Bộ điều khiển 

trung tâm + Bộ 

thiết bị triệt vọng 

chống rú rít 

RC-

6530M

A + SP-

1106 

Arvox 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Bộ 1  24.375.600 
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STT Tên hàng hóa 
Ký mã 

hiệu 
Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Hãng sản xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mã 

HS 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

13 Cáp Spin 10m EC-10 Arvox 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Sợi 2  1.728.000 

14 Bộ quản lý nguồn 
PS-

LS10 
Arvox 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Yingen 

Electronics 

CO.,LTD 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 1  2.484.000 

15 

Bộ phụ kiện: Dây 

loa 2x2,5, Jack 

loa , Dây tín hiệu, 

jack 

Phụ kiện 

Dây loa 

2x2,5, Jack 

loa , Dây 

tín hiệu, 

jack canon 

2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 

Sommer/ 

Ugreen 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Bộ 1  4.536.000 

16 Tủ rack 12U 12U 
Hàng gia 

công 

2025 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
Hàng gia công 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 1  2.090.000 

17 Nhân công lắp đặt 
Việt 

Nam 
Việt Nam 

2025 trở 

về sau 

Việt 

Nam 
Việt Nam 

Theo quy định 

tại Chương 

V(E-HSDT) 

Gói 1  1.490.400 

18 
Máy vi tính xách 

tay 

HP 240 

G10 I7 

– 1355U 

HP 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc 
HP 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Chiếc 4  24.991.200 

19 Máy tính để bàn PC01 PC01 
2025 trở 

về sau 

Trung 

Quốc/ 

Đài 

Loan 

Công ty TNHH 

tin học Tuấn 

Hằng lắp ráp 

Theo quy định 

tại Chương V 

(E-HSDT) 

Bộ 1  23.220.000 
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